LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 5A3
Tuần 1 (Từ ngày 05/09 đến ngày 09/09/2022)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
03/09
	
Sáng
	1
	
	Chào cờ
	Chào cờ đầu tuần
	

	
	
	2
	1
	Tập đọc
	Thư gửi các học sinh. (Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	3
	1
	Toán
	Ôn tập: Khái niệm về phân số (BS lồng ghép ND ÔT đầu năm)
	GAĐT - máy

	
	
	4
	1
	LTVC
	Tiết 1: Từ đồng nghĩa. (Thay thế ngữ liệu)
	GAĐT - máy

	
	
Chiều
	5
	
	T.Anh-B
	Unit 1: Lesson 1
	

	
	
	6
	1
	Khoa học
	Sự sinh sản
	GAĐT - máy

	
	
	7
	1
	HĐNGCK 
	Giới thiệu PPCT các tiết HĐNGCK + Tuyên truyền rác thải nhựa
	Máy – bộ KT

	
	
	8
	
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	

	
Ba
05/09
	
Sáng
	1
	1
	TLV
	Tiết 1: Cấu tạo của bài văn tả cảnh.
	GAĐT - máy

	
	
	2
	2
	Toán
	Ôn tập:Tính chất cơ bản của phân số
	GAĐT - máy

	
	
	3
	2
	K.chuyện
	Lý Tự Trọng. GDQPAN. (Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	4
	
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy – phiếu

	
	
Chiều
	5
	
	Song ngữ
	Bài giới thiệu
	

	
	
	6
	1
	Thể dục
	Tổ chức lớp - Đội hình đội ngũ – Tc: “Kết bạn”
	

	
	
	7
	1
	Mĩ thuật
	Chân dung tự họa
	GAĐT - máy

	
	
	8
	1
	Âm nhạc
	Ôn tập một số bài hát đã học
	GAĐT - máy

	
Tư
06/09
	
Sáng
	1
	2
	Tập đọc
	Quang cảnh làng mạc ngày mùa. (Bs)
	GAĐT - máy

	
	
	2
	3
	Toán
	Ôn tập: So sánh hai phân số
	GAĐT - máy

	
	
	3
	1
	Chính tả
	Nghe viết: Việt Nam thân yêu.
	GAĐT - máy

	
	
	4
	
	Đọc sách
	Đọc truyện, sách báo
	

	
	
Chiều
	5
	2
	Khoa học
	
	GAĐT - máy

	
	
	6
	1
	Lịch sử
	
	GAĐT - máy

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
	
	8
	
	T.Anh-L
	WELCOME
	

	
Năm
07/09
	
Sáng
	1
	2
	LTVC
	Tiết 2: Luyện tập về từ đồng nghĩa.
	GAĐT - máy

	
	
	2
	
	T.Anh-B
	Unit 1: Lesson 2
	Máy

	
	
	3
	1
	Tin học
	Bài 1: Khám phá Computer
	

	
	
	4
	4
	Toán
	Ôn tập: So sánh hai phân số
	GAĐT - máy

	
	
Chiều
	5
	
	Song ngữ
	Bài giới thiệu
	

	
	
	6
	1
	Địa lý
	Việt Nam - đất nước chúng ta. GDQPAN
	GAĐT - máy

	
	
	7
	
	Kỹ thuật
	Đính khuy hai lỗ
	Máy

	
	
	8
	
	HDH
	Bù KH – Thứ 4:  Nam hay nữ
	Máy

	
Sáu
08/09
	
Sáng
	1
	2
	Tin học
	Bài 1: Khám phá Computer
	

	
	
	2
	2
	TLV
	Tiết 2: Luyện tập tả cảnh.
	GAĐT - máy

	
	
	3
	2
	Toán
	Phân số thập phân
	GAĐT - máy

	
	
	4
	2
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” và “Lò cò tiếp sức”
	

	
	
Chiều
	5
	1
	Đạo đức
	Em là học sinh lớp 5 (TH TL Bác Hồ bài 1)
	GAĐT - máy

	
	
	6
	
	HDH
	Bù LS – Thứ 4: “Bình Tây Đại nguyên soái” ….
	Máy

	
	
	7
	
	HĐTT
	"SHL- SHTCĐ: Mái trường thân yêu của em
	Máy

	
	
	8

	
	T.Anh-L
	HĐ1: Lễ khai giảng
	


Ngày 31 tháng 08  năm  2022
Tổ trưởng

Vũ Thị Thu Hương

*  Tổng số ĐDDH : 52 (Số GAĐT :19)								                        			      	



LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 5A3
Tuần 2 (Từ ngày 12/09 đến ngày 16/09/2022)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
12/09
	
Sáng
	1
	
	Chào cờ
	Chào cờ đầu tuần
	

	
	
	2
	1
	Tập đọc
	Nghìn năm văn hiến. (Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	3
	1
	Toán
	Bài kiểm tra (thay thế tiết Luyện tập)
	GAĐT - máy

	
	
	4
	1
	LTVC
	Tiết 1: MRVT: Tổ quốc.
	GAĐT - máy

	
	
Chiều
	5
	
	T.Anh-B
	Unit 1: Lesson 3
	

	
	
	6
	1
	Khoa học
	Nam hay nữ
	GAĐT - máy

	
	
	7
	1
	HĐNGCK
	Giáo dục ATGT Bài 1: Biển báo hiệu GT 
đường bộ
	Máy – bộ KT

	
	
	8
	
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	

	
Ba
13/09
	
Sáng
	1
	1
	TLV
	Tiết 1: Luyện tập tả cảnh(Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	2
	2
	Toán
	Ôn tập: phép cộng, phép trừ hai phân số.
	GAĐT - máy

	
	
	3
	2
	K.chuyện
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc
	GAĐT - máy

	
	
	4
	
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy – phiếu

	
	
Chiều
	5
	
	Song ngữ
	Các phép tính với phân số
	

	
	
	6
	1
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Chạy tiếp sức”
	

	
	
	7
	1
	Mĩ thuật
	Chân dung tự họa
	GAĐT - máy

	
	
	8
	1
	Âm nhạc
	Học hát: Bài Reo vang bình minh
	GAĐT - máy

	
Tư
14/09
	
Sáng
	1
	2
	Tập đọc
	Sắc màu em yêu. (BS)
	GAĐT - máy

	
	
	2
	3
	Toán
	Ôn tập: phép nhân, phép chia hai phân số.
	GAĐT - máy

	
	
	3
	1
	Chính tả
	Nghe viết: Lương Ngọc Quyến. (Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	4
	
	Đọc sách
	Đọc truyện, sách báo
	

	
	
Chiều
	5
	2
	Khoa học
	Cơ thể chúng ta được hình thành ntn?
	GAĐT - máy

	
	
	6
	1
	Lịch sử
	Ng Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước
	GAĐT - máy

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
	
	8
	
	T.Anh-L
	School
	

	
Năm
15/09
	
Sáng
	1
	2
	LTVC
	Tiết 2: Luyện tập về từ đồng nghĩa.(Bs)
	GAĐT - máy

	
	
	2
	
	T.Anh-B
	Unit 2: Lesson 1
	Máy

	
	
	3
	1
	Tin học
	Bài 2: Luyện Tập
	

	
	
	4
	4
	Toán
	Hỗn số
	GAĐT - máy

	
	
Chiều
	5
	
	Song ngữ
	Nhu cầu của loài thực vật
	

	
	
	6
	1
	Địa lý
	Địa hình và khoáng sản (Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	7
	
	Kỹ thuật 
	Sử dụng điện thoại (t1)
	Máy

	
	
	8
	
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
Sáu
16/09
	
Sáng
	1
	2
	Tin học
	Bài 2: Luyện Tập
	

	
	
	2
	2
	TLV
	Tiết 2: Luyện tập làm báo cáo thống kê. (BS)
	GAĐT - máy

	
	
	3
	2
	Toán
	Hỗn số (tt) (Giảm tải bài 2,3)
	GAĐT - máy

	
	
	4
	2
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Kết bạn”
	

	
	
Chiều
	5
	1
	Đạo đức
	Sử dụng tiền hợp lí
	GAĐT - máy

	
	
	6
	
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
	
	7
	
	HĐTT
	SHL- SHTCĐ: Mái trường thân yêu của em
HĐ2: Bày cỗ trung thu
	Máy

	
	
	8

	
	T.Anh-L
	School
	


Ngày 31 tháng 08  năm  2022
Tổ trưởng

Vũ Thị Thu Hương

*  Tổng số ĐDDH : 52 (Số GAĐT :19)								                        			      	



